




 

- Mỗi bộ môn đăng ký một danh sách riêng (không đăng ký chung vào 

một danh sách). 

- Ban Tổ chức đính kèm Điều lệ thi đấu để các đ n vị nghiên cứu thực 

hiện. 

- Ban Tổ chức được quyền sửa đổi và bổ sung các điều chưa dự kiến trong 

các Điều lệ thi đấu. 

- Các đ n vị bảo đảm tham dự xuyên suốt giải, không bỏ cuộc giữa 

chừng.  

-   n động viên tham dự phải thực hiện đúng quy định trong Điều lệ. Các 

đ n vị không được thuê mướn v n động viên bên ngoài hoặc của đ n vị khác và 

chấp hành nghiêm túc các quyết định do BTC đề ra. 

- Trong ngày khai mạc Hội thao, mỗi đ n vị tham gia cử 30 HSS  tham 

dự (bao gồm v n động viên và cổ động viên). Trang phục: đồng phục lên lớp 

hoặc đồng phục thể dục của đ n vị. 

IV. THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC: 

Trƣởng ban:  

- Bà Bùi Thị Diễm Thu - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT. 

Phó Trƣởng ban:  

- Ông Trư ng  ăn Hùng - Trưởng phòng GDCN&ĐH Sở GD&ĐT. 

- Ông Nguyễn Minh - Trưởng phòng Công tác HSS  Sở GD&ĐT. 

- Ông Phan Sĩ Đạt - Hiệu trưởng THPT Chuyên NK TDTT Nguyễn Thị 

Định. 

Ủy viên Thƣờng trực:      

- Bà Nguyễn Thị Yến Phư ng - Phó Trưởng phòng Công tác HSS  Sở 

GD&ĐT. 

- Ông Nguyễn  ăn Gia Thụy – Phó Trưởng phòng Công tác HSS  Sở 

GD&ĐT. 

- Ông Võ Công Tâm – Phó Trưởng phòng GDCN&ĐH Sở GD&ĐT. 

- Ông Lê Quốc Trí - P.Hiệu trưởng trường THPT Chuyên NK TDTT Nguyễn 

Thị Định. 

Các ủy viên: 

- Ông Lê  ăn Quan - Chuyên viên phòng Giáo dục Trung học Sở GD&ĐT. 

- Ông Phạm Duy Phư ng - Chuyên viên phòng Công tác HSS  Sở GD&ĐT. 



 

- Ông Phạm Thành Long - Chuyên viên phòng Công tác HSS  Sở GD&ĐT. 

- Bà Lê Thị Hồng Anh - Chuyên viên phòng Công tác HSS  Sở GD&ĐT.  

- Bà Lê Anh Huyền Trang - Chuyên viên phòng Công tác HSS  Sở 

GD&ĐT.  

- Ông Lưu Quốc Khanh - Chuyên viên Phòng GDCN&ĐH Sở GD&ĐT. 

- Ông Nguyễn Anh Quang - Giáo viên trường THPT Bình Tân. 

- Ông Đặng Quốc Hạnh - TTCM trường Chuyên THPT NK TDTT Nguyễn 

Thị Định. 

- Ông Lê Trung Kiên – HLV Trường THPT Chuyên năng khiếu TDTT 

Nguyễn Thị Định 

V. KINH PHÍ:  

Được thực hiện từ nguồn kinh phí hoạt động năm học 2015 - 2016 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo thành phố. 

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Hiệu trưởng các 

đ n vị tạo điều kiện về kinh phí, c  sở v t chất để tổ chức các hoạt động thể dục 

thể thao nhằm thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao và sinh hoạt vui 

ch i lành mạnh trong HSS ; cổ vũ và động viên tinh thần các v n động viên 

tham gia để Hội thao được diễn ra thành công tốt đẹp./. 

                                                    

          

Nơi nhận:                     KT.GIÁM ĐỐC  

- Các trường CĐ-TCCN;                      PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Giám đốc Lê Hồng S n;                                     
- Phòng.GDCN&ĐH,GDTrH,  P Đảng ủy;      

- Trường THPT CNK TDTT Nguyễn Thị Định;     (Đã ký) 

- Lưu  P, P.HSSV.                                                        
       

                                       Bùi Thị Diễm Thu 



 

ĐIỀU LỆ MÔN BÓNG CHUYỀN HỘI THAO KHỐI CAO ĐẲNG - TRUNG 

CẤP CHUYÊN NGHIỆP TRỰC THUỘC  
(Đính kèm văn bản số: 611/KH-GDĐT -HSSV ngày 11 tháng 3 năm 2016  

của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh) 

  

I. ĐỐI TƢỢNG THAM DỰ: 

-   n động viên phải là học sinh sinh sinh viên thuộc khối Cao Đẳng, Trung cấp 

chuyên nghiệp Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh.  

- Cá nhân v n động viên có đẳng cấp A1,  Đ  của đội mạnh, đội hạng A của 

thành phố và toàn quốc đã từng tham gia thi đấu kể từ năm 2015 đến nay không 

được tham dự. 

-   n động viên phải mặc đồng phục, áo in tên đ n vị và số hiệu, mang giày vớ 

- Thẻ học sinh, sinh viên (có giá trị đến hết năm học 2015-2016) 

II. ĐIỀU KIỆN DỰ GIẢI: 

- Danh sách đăng ký (theo mẫu) có xác nh n của Thủ trưởng đ n vị. 

- Đ n vị đăng ký tham dự bỏ cuộc, Ban Tổ Chức sẽ gửi thông báo về đ n vị và 

có hình thức kỷ lu t. 

III. THỂ THỨC THI ĐẤU: 

- Mỗi trường Cao đẳng, TCCN, trực thuộc cử tối đa 02 đội dự tranh. Giải được tổ 

chức thi đấu theo 2 vòng: vòng 1 đấu loại theo bảng, vòng 2 đấu loại trực tiếp. 

- Giải chỉ được tổ chức khi có từ 6 đ n vị đăng ký dự thi trở lên. 

- Thi đấu theo lu t bóng chuyền  iệt Nam hiện hành mới nhất. 

- Thi đấu bóng động lực. 

IV. KHIẾU NẠI: 

- Chỉ khiếu nại về mặt nhân sự trƣớc khi thi đấu, trong và sau khi thi đấu chỉ 

được khiếu nại về mặt chuyên môn.   n động viên bị khiếu nại phải xuất 

trình đầy đủ giấy tờ qui định khi Ban Tổ chức yêu cầu. 

- Chỉ có lãnh đạo, huấn luyện viên, chỉ đạo viên mới có quyền khiếu nại (bằng 

văn bảng có lãnh đạo hoặc huấn luyện viên có trong danh sách đăng ký chính 

thức ký) với trọng tài và ban tổ chức 

- Đội nào vi phạm về nhân sự sẽ bị loại, hủy bỏ toàn bộ kết quả đã thi đấu và 

thông báo về đ n vị và sẽ có hình thức kỷ lu t sau đó. 

V. THỜI GIAN THI ĐẤU: 

- Thời gian thi đấu: Theo lịch bốc thăm. 

- Trong ngày thi đấu, các đ n vị dự thi đến đúng giờ, đ n vị đến trễ sau 15 phút 

sẽ bị xử thua. 

- Giờ có mặt: trước 30 phút diễn ra tr n đấu đầu ngày, để đăng ký danh sách số 

áo v n động viên cho Ban tổ chức. Các đ n vị đấu tr n sau sắp xếp đến sớm để 

khi tr n đấu trước kết thúc sẽ bắt đầu thi đấu ngay theo yêu cầu của Ban Tổ 

chức. Nếu do thời tiết không thể thi đấu được, sẽ dời lịch thi đấu vào thứ bảy 

của tuần sau (giờ thi đấu sẽ do Ban tổ chức quyết định). 

VI. ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU:            



 

Trường THPT chuyên NK TDTT Nguyễn Thị Định. Địa chỉ: số 215 Đường 41, 

Phường 16, Qu n 8, TP.HCM. 

VII. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ: 

- Chỉ có Ban tổ chức mới có quyền thay đổi Điều lệ giải. 

- Ban tổ chức toàn quyền quyết định các điều khoản không ghi trong Điều lệ này. 

VIII. KINH PHÍ GIẢI THƢỞNG:         

- Kinh phí của Sở GD&DT TP.HCM. Ban tổ chức sẽ chi kinh phí trọng tài, bóng 

thi đấu và giải thưởng;  

- Dự kiến giải thưởng: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba, 01 giải tư, 01 giải 

phong cách. 

- Các đ n vị dự giải có trách nhiệm bồi dưỡng và tạo điều kiện cho v n động 

viên của đ n vị tham dự giải. 

  

  

      

 

 

 



 

ĐIỀU LỆ MÔN CẦU LÔNG HỘI THAO KHỐI CAO ĐẲNG - TRUNG CẤP 

CHUYÊN NGHIỆP TRỰC THUỘC 

(Đính kèm văn bản số:611/KH-GDĐT -HSSV ngày 11 tháng 3 năm 2016  

của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh) 

 

I. ĐỐI TƢỢNG THAM DỰ: 

-   n động viên phải là học sinh sinh sinh viên thuộc khối Cao Đẳng - Trung cấp 

chuyên nghiệp Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh.  

- Cá nhân v n động viên có đẳng cấp A1,  Đ  của đội mạnh, đội hạng A của 

thành phố và toàn quốc từ năm 2015 đến nay không được tham dự. 

-   n động viên phải mặc đồng phục, áo có in tên đ n vị, mang giày vớ. 

- Thẻ học sinh, sinh viên (có giá trị đến hết năm học 2015-2016) 

 II. ĐIỀU KIỆN THAM GIA: 

- Danh sách đăng ký (theo mẫu) có xác nh n của Thủ trưởng đ n vị. 

- Đ n vị, cá nhân bỏ cuộc, BTC sẽ gởi thông báo về đ n vị và sẽ có hình thức kỷ 

lu t sau đó.  

- Chỉ khiếu nại về mặt nhân sự trƣớc khi thi đấu, trong và sau khi thi đấu chỉ 

được khiếu nại về mặt chuyên môn. Khi bị khiếu nại nếu v n động viên không 

xuất trình ngay được các giấy tờ qui định thì sẽ không được thi đấu.  

III. NỘI DUNG THI ĐẤU: 

            Giải được tổ chức gồm 05 nội dung: đ n nam, đ n nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ.  

a)    Giải đơn nam, đơn nữ 

b)    Đôi nam và đôi nữ. 

            c)    Đôi nam nữ 

- Không phân biệt lứa tuổi  

- Mỗi giải chỉ được tổ chức khi có từ 5 đ n vị đăng ký dự thi trở lên. 

- Mỗi trường TCCN, CĐ, đ n vị trực thuộc Sở được cử tối đa 5 v n động viên ở 

các loại giải, mỗi v n động viên được tham dự ở cả 2 thể loại.  

IV. THỂ THỨC THI ĐẤU: 

- Giải được thi đấu theo lu t thi đấu của Liên đoàn cầu lông  iệt Nam.  

- Cầu thi đấu: Hải Yến.  

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU: 

- Thời gian thi đấu: Theo lịch bốc thăm 

- Trong ngày thi đấu, các đ n vị dự thi đến đúng giờ, đ n vị đến trễ sau 15 phút 

sẽ bị xử thua. 

- Giờ có mặt: trước 30 phút diễn ra tr n đấu đầu ngày. Các đ n vị đấu tr n sau 

sắp xếp đến sớm để khi tr n đấu trước kết thúc sẽ bắt đầu ngay do thời gian hạn 

hẹp.  

- Địa điểm: Trường THPT chuyên NK TDTT Nguyễn Thị Định. Địa chỉ: số 215 

Đường 41, Phường 16, Qu n 8, TP.HCM 

VI. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ: 



 

- Trong trường hợp cần thiết Ban tổ chức sẽ bổ sung những điều khoản chưa ghi 

trong bảng Điều lệ này. 

- Chỉ có Ban tổ chức mới được quyền thay đổi Điều lệ giải. 

VIII. KINH PHÍ - GIẢI THƢỞNG:  

- Kinh phí của Sở GD&DT TP.HCM. Ban tổ chức sẽ chi kinh phí trọng tài, cầu 

thi đấu và giải thưởng. 

- Giải thưởng: Trao giải nhất - nhì – ba - tư cho mỗi nội dung thi đấu. 

- Các đ n vị dự giải có trách nhiệm bồi dưỡng và tạo điều kiện cho v n động 

viên của đ n vị tham dự giải.       

 

 

 

 

 



 

ĐIỀU LỆ MÔN KÉO CO HỘI THAO KHỐI CAO ĐẲNG - TRUNG CẤP 

CHUYÊN NGHIỆP TRỰC THUỘC  

(Đính kèm văn bản số:611/KH-GDĐT -HSSV ngày 11 tháng 3 năm 2016 

của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh) 

 

I. ĐỐI TƢỢNG THAM DỰ: 

-   n động viên phải là học sinh sinh sinh viên thuộc khối Cao Đẳng - Trung cấp 

chuyên nghiệp Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh.  

- Cá nhân v n động viên có đẳng cấp A1,  Đ  của đội mạnh, đội hạng A của 

thành phố và toàn quốc từ năm 2015 đến nay không được tham dự. 

-   n động viên phải mặc đồng phục, áo có in tên đ n vị, mang giày vớ. 

-  Thẻ học sinh, sinh viên (có giá trị đến hết năm học 2015-2016) 

II. ĐIỀU KIỆN DỰ GIẢI: 

- Danh sách đăng ký (theo mẫu) có xác nh n của Thủ trưởng đ n vị. 

- Đ n vị bỏ cuộc, Ban Tổ Chức sẽ gởi thông báo về đ n vị. 

III. THỂ THỨC THI ĐẤU: 

- Giải được tổ chức theo thể thức thi đấu loại trực tiếp. 

- Mỗi trường Cao đẳng, TCCN, trực thuộc cử 01 đội 8 người gồm 4 nam, 4 nữ 

tham dự. Không phân biệt lứa tuổi (tổng trọng lượng không quá 500 kg); các 

tr n thi đấu 3 ván thắng 2. Danh sách đăng ký tối đa 12 v n động viên gồm 6 

nam, 6 nữ (theo mẫu đăng ký của Ban tổ chức) 

- Không được thay người ngoài danh sách đã đăng ký trong quá trình thi đấu. 

- Các đ n vị chịu trách nhiệm về trọng lượng chính xác của v n động viên mình 

đăng ký. 

- Thi đấu theo lu t kéo co do Liên đoàn Kéo co TP.HCM phổ biến. 

IV. KHIẾU NẠI: 

- Chỉ khiếu nại về mặt nhân sự trƣớc khi thi đấu, trong và sau khi thi đấu chỉ 

được khiếu nại về mặt chuyên môn. 

-   n động viên bị khiếu nại phải xuất trình  ngay và đủ giấy tờ qui định. 

- Chỉ có đội trưởng, chỉ đạo viên mới có quyền khiếu nại với trọng tài và ban tổ 

chức. 

- Đội nào vi phạm về nhân sự sẽ bị loại, hủy bỏ toàn bộ kết quả đã thi đấu và 

thông báo về đ n vị sẽ có hình thức kỷ lu t sau đó. 

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU: 

- Thời gian thi đấu: theo lịch bốc thăm. 

- Trong ngày thi đấu, các đ n vị dự thi đến đúng giờ, đ n vị đến trễ sau 15 phút 

sẽ bị xử thua. 

- Giờ có mặt: trước 30 phút diễn ra tr n đấu đầu ngày. Các đ n vị đấu tr n sau 

sắp xếp đến sớm để khi tr n đấu trước kết thúc sẽ bắt đầu ngay do thời gian hạn 

hẹp.  

- Địa điểm: Trường THPT chuyên NK TDTT Nguyễn Thị Định. Địa chỉ: số 215 

Đường 41, Phường 16, Qu n 8, TP.HCM. 



 

VI. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ: 

- Chỉ có Ban tổ chức mới có quyền thay đổi Điều lệ giải. 

- Ban tổ chức toàn quyền quyết định các điều khoản không ghi trong điều lệ nầy. 

VIII. KINH PHÍ - GIẢI THƢỞNG:  

- Kinh phí của Sở GD&DT TP.HCM. Ban tổ chức sẽ chi kinh phí trọng tài, dây 

thi đấu và giải thưởng.  

- Giải thưởng: giải nhất - nhì - ba – tư. 

- Các đ n vị dự giải có trách nhiệm bồi dưỡng và tạo điều kiện cho v n động 

viên của đ n vị tham dự giải.       

  

 

 

 

   



 

ĐIỀU LỆ MÔN BÓNG ĐÁ MINI NAM HỘI THAO KHỐI CAO ĐẲNG - 

TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP TRỰC THUỘC  

(Đính kèm văn bản số:611/KH-GDĐT -HSSV ngày 11 tháng 3 năm 2016 

của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh) 

 

I. ĐỐI TƢỢNG THAM DỰ: 

-   n động viên phải là học sinh sinh sinh viên thuộc khối Cao Đẳng - Trung cấp 

chuyên nghiệp Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh.  

- Cá nhân v n động viên có đẳng cấp A1,  Đ  của đội mạnh, đội hạng A của 

thành phố và toàn quốc từ năm 2015 đến nay không được tham dự. 

-   n động viên phải mặc đồng phục, áo có in tên đ n vị, mang giày vớ. 

- Thẻ học sinh, sinh viên (có giá trị đến hết năm học 2015-2016) 

II. QUY ĐỊNH ĐĂNG KÝ: 

 A/ Đối với đội bóng:  

1/ Nộp 01 danh sách đăng ký v n động viên (theo mẫu), có đóng dấu xác nh n 

của Thủ trưởng đ n vị. Mỗi đội được đăng ký 12 người gồm 10 v n động viên, 01 chỉ 

đạo viên (lãnh đạo đ n vị) và 01 huấn luyện viên (nếu có). Danh sách này không được 

thay đổi trong suốt thời gian tham dự giải.  

Chú ý: Khi nộp danh sách đăng ký phải kèm theo hình của từng vận động viên (cỡ 

4 x 6 cm)  có đóng dấu giáp lai theo danh sách đăng ký. 

  2/ Đ n vị phải chịu trách nhiệm về sức khỏe của các v n động viên khi tham 

gia thi đấu và mọi thư ng tích trong quá trình thi đấu. 

 B/ Đối với vận động viên: 

1/   n động viên chỉ được thi đấu tại trường mình, không được phép đăng ký 

thi đấu cho đ n vị khác.  

2/ Thi đấu bằng giầy bata hoặc giầy Futsal; không mang giầy da có núm, có gai 

bên dưới hoặc chân không. 

3/. Mang theo thẻ HSS  để xuất trình khi kiểm tra. 

 C/ Kiểm tra đăng ký vận động viên: 

1/ Phải có xác nh n của c  quan chủ quản cho từng v n động viên trong danh 

sách và chịu hoàn toàn trách nhiệm về những qui định đăng ký. Các đội sẽ kiểm tra 

chéo hồ s  theo quy định của điều lệ vào ngày bốc thăm thi đấu. 

2/ Trƣớc mỗi trận đấu: Chỉ đạo viên của các đội phải liên hệ Ban tổ chức để 

đăng ký danh sách  Đ  thi đấu kèm theo thẻ HSS  của các  Đ  nộp cho Ban Tổ 

chức kiểm tra về nhân sự. 

III. THỂ THỨC THI ĐẤU: 

Vòng 1:   

- BTC sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng thi đấu vòng tròn tính điểm chọn. 

- Đội có thành tích cao vào vòng 2, cách tính điểm: thắng 03 điểm, hòa 01 điểm, 

thua 00 điểm. 

- BTC căn cứ vào thành tích thi đấu của vòng loại để chọn đội hạt nhân. 

Vòng 2: 



 

- Tiến hành bốc thăm thi đấu loại trực tiếp theo mã số đã qui định.  

- Thời gian thi đấu: Mỗi tr n thi đấu 02 hiệp, mỗi hiệp 20 phút, giữa 02 hiệp nghỉ 

giải lao 05 phút. Trong các tr n thi đấu loại trực tiếp sau hai hiệp chính nếu tỷ 

số hòa sẽ thi đấu các quả luân lưu. 

Luật thi đấu:   

- Áp dụng Lu t thi đấu bóng đá 05 người hiện hành của Ủy ban TDTT  iệt Nam. 

- Bóng thi đấu là bóng đá Futsal (bóng động lực). 

 IV. KHEN THƢỞNG: 

- Giải nhất, nhì, ba, tư và giải phong cách. 

- Giải v n động viên xuất sắc, thủ môn xuất sắc, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng. 

V. KỶ LUẬT: 

1. Đối với cầu thủ:  

- Cầu thủ bị 02 thẻ vàng sẽ bị truất quyền thi đấu một tr n ngay sau tr n bị thẻ 

vàng thứ hai. 

- Bị thẻ đỏ sẽ bị truất quyền thi đấu 02 tr n kế tiếp (nếu trong một tr n đấu, một 

cầu thủ bị 01 thẻ vàng và 01 thẻ đỏ thì chỉ tính 01 thẻ đỏ). 

- Trong quá trình thi đấu giải, nếu một cầu thủ bị 04 thẻ vàng hoặc 02 thẻ đỏ thì 

bị truất quyền thi đấu đến hết giải (kể từ sau tr n có thẻ cuối cùng bị trọng tài 

xử phạt). 

- Hành hung trọng tài, đội bạn hoặc các thành viên khác trước, trong và sau tr n 

đấu thì ngoài việc người vi phạm bị xử lý theo pháp lu t, còn bị truất quyền thi 

đấu toàn giải và kiến nghị Ban tổ chức xét có quyết định kỷ lu t tiếp theo. 

2. Đối với đội bóng: 

- Không tham dự Lễ khai mạc giải Futsal, tự ý bỏ cuộc hoặc dừng tr n đấu không 

chấp hành quyết định của trọng tài làm tr n đấu không tiếp tục được thì đội 

bóng đó coi như bỏ cuộc, bị loại khỏi giải và Ban tổ chức giải sẽ có biện pháp 

xử lý đội bóng đó với mức kỷ lu t thích đáng. 

- Đội bóng đăng ký  Đ  trong danh sách sai qui định của điều lệ sẽ bị loại khỏi 

giải. 

- Đội bóng có cầu thủ hành hung trọng tài,  Đ  đội bạn trước, trong và sau tr n 

đấu, đội bóng bị xử thua tr n đấu đó với tỷ số 0 - 3 (nếu thua nhiều h n giữ 

nguyên tỷ số).  

- Đội bóng phải có mặt tại sân thi đấu đúng giờ quy định, nếu ch m h n 10 phút 

so với giờ kiểm tra sẽ bị xử thua đội bạn với tỷ số 0 - 3,  Đ  không có mặt 

kiểm tra trong lúc kiểm tra nếu có đăng ký không được thi đấu tr n đó. 

- Đội bóng trong quá trình thi đấu tự ý bỏ cuộc hoặc bị Ban tổ chức giải truất 

quyền thi đấu suốt giải, thì toàn bộ kết quả thi đấu của các đội bóng khác với 

đội bóng này đều bị hủy bỏ. Riêng các tr n đấu loại trực tiếp thì đội đang thi 

đấu với đội đóng đó được xem là thắng cuộc và Ban tổ chức sẽ có hình thức kỷ 

lu t thích đáng. 



 

- Đội bóng sẽ nộp phạt 50.000 đồng (năm mư i ngàn đồng)/01 thẻ vàng và 

100.000 đồng (một trăm ngàn đồng)/01 thẻ đỏ khi có  Đ  bị trọng tài phạt thẻ 

(nộp ngay sau tr n đấu). 

VI. KHIẾU NẠI: 

- Chỉ khiếu nại về mặt nhân sự trước khi thi đấu.   n động viên bị khiếu nại phải 

xuất trình ngay và đầy đủ giấy tờ qui định (nếu không sẽ bị xóa tên khỏi danh 

sách đăng ký thi đấu tr n đó. 

- Sau và trong khi thi đấu chỉ được khiếu nại về mặt chuyên môn. 

- Khi có khiếu nại về nhân sự, đội khiếu nại phải nộp đ n khiếu nại cho Ban tổ 

chức và đóng lệ phí 500.000 đồng (năm trăm ngàn đồng). Sau khi xác minh Ban 

tổ chức sẽ hoàn lại cho đội, nếu khiếu nại đúng, đội vi phạm sẽ bị xóa bỏ tất cả 

các kết quả thi đấu, đồng thời Ban tổ chức sẽ có hình thức kỷ lu t và gởi thông 

báo đến Ban Giám hiệu của trường vi phạm. 

- Chỉ có Lãnh đội có tên trong danh sách đăng ký mới được quyền khiếu nại với 

Ban tổ chức. 

VII. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM:  

- Thời gian thi đấu: theo lịch bốc thăm 

- Trong ngày thi đấu, các đ n vị dự thi đến đúng giờ, đ n vị đến trễ sau 15 phút sẽ 

bị xử thua. 

- Giờ có mặt: trước 30 phút diễn ra tr n đấu đầu ngày. Các đ n vị đấu tr n sau sắp 

xếp đến sớm để khi tr n đấu trước kết thúc sẽ bắt đầu ngay do thời gian hạn hẹp.  

- Địa điểm: Trường THPT chuyên NK TDTT Nguyễn Thị Định. Địa chỉ: số 215 

Đường 41, Phường 16, Qu n 8, TP.HCM. 

- Ban Tổ chức được quyền sửa đổi và bổ sung các điều chưa dự kiến trong các 

điều lệ thi đấu. 

 

 

 

 

 

 



 

ĐIỀU LỆ MÔN BƠI LỘI HỘI THAO KHỐI CAO ĐẲNG - TRUNG CẤP 

CHUYÊN NGHIỆP TRỰC THUỘC  

(Đính kèm văn bản số:611/KH-GDĐT -HSSV ngày 11 tháng 3 năm 2016 

của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh) 

 

I. ĐỐI TƢỢNG THAM DỰ: 

-   n động viên phải là học sinh sinh sinh viên thuộc khối Cao Đẳng - Trung cấp 

chuyên nghiệp Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh.  

- Cá nhân v n động viên có đẳng cấp A1,  Đ  của đội mạnh, đội hạng A của 

thành phố và toàn quốc từ năm 2015 đến nay không được tham dự. 

-   n động viên phải mặc đồng phục, áo có in tên đ n vị, mang giày vớ.  

- Thẻ học sinh, sinh viên (có giá trị đến hết năm học 2015-2016) 

 II. ĐIỀU KIỆN THAM GIA: 

- Danh sách đăng ký (theo mẫu) có xác nh n của Thủ trưởng đ n vị. 

- Đ n vị, cá nhân bỏ cuộc, BTC sẽ gởi thông báo về đ n vị. 

- Chỉ khiếu nại về mặt nhân sự trƣớc khi thi đấu, trong và sau khi thi đấu chỉ 

được khiếu nại về mặt chuyên môn. Khi bị khiếu nại nếu v n động viên không 

xuất trình ngay được các giấy tờ qui định thì sẽ không được thi đấu.  

III. NỘI DUNG THI ĐẤU: 

- Cá nhân: Nữ b i 50m tự do; Nam: b i 50m tự do (ký cam kết xác nh n đủ sức 

khỏe trong danh sách tham dự thi đấu) 

- Số lƣợng đăng ký: Mỗi đ n vị cử ít nhất 01  Đ  (tối đa là 05  Đ ) cho nội 

dung thi đấu cá nhân trên. 

- Thể thức thi đấu: Thi đấu cá nhân. 

IV. THỂ THỨC THI ĐẤU: 

            Giải được thi đấu theo lu t thi đấu của Liên đoàn thể thao dưới nước.  

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU: 

- Thời gian thi đấu: theo lịch bốc thăm 

- Trong ngày thi đấu, các đ n vị dự thi đến đúng giờ, đ n vị đến trễ sau 15 phút 

sẽ bị xử thua. 

- Giờ có mặt: trước 30 phút diễn ra tr n đấu đầu ngày. Các đ n vị đấu tr n sau 

sắp xếp đến sớm để khi tr n đấu trước kết thúc sẽ bắt đầu ngay do thời gian hạn 

hẹp.  

- Địa điểm: Thi đấu tại trường THPT chuyên NK TDTT Nguyễn Thị Định. Địa 

chỉ: số 215 Đường 41, Phường 16, Qu n 8, TP.HCM. 

VI. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ: 

- Trong trường hợp cần thiết Ban tổ chức sẽ bổ sung những điều khoản chưa ghi 

trong bảng Điều lệ này. 

- Chỉ có Ban tổ chức mới được quyền thay đổi Điều lệ giải. 

VIII. KINH PHÍ - GIẢI THƢỞNG:  



 

- Kinh phí của Sở GD&DT TP.HCM. Ban tổ chức sẽ chi kinh phí trọng tài và 

giải thưởng;  

- Giải thưởng: Trao giải nhất - nhì – ba - tư cho mỗi nội dung thi đấu. 

- Các đ n vị dự giải có trách nhiệm bồi dưỡng và tạo điều kiện cho v n động 

viên của đ n vị tham dự giải.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ĐIỀU LỆ MÔN ĐIỀN KINH HỘI THAO KHỐI CAO ĐẲNG - TRUNG CẤP 

CHUYÊN NGHIỆP TRỰC THUỘC  

(Đính kèm văn bản số:611/KH-GDĐT -HSSV ngày 11 tháng 3 năm 2016 

của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh) 

 

I. ĐỐI TƢỢNG THAM DỰ: 

-   n động viên phải là học sinh sinh sinh viên thuộc khối Cao Đẳng - Trung cấp 

chuyên nghiệp Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh.  

- Cá nhân v n động viên có đẳng cấp A1,  Đ  của đội mạnh, đội hạng A của 

thành phố và toàn quốc từ năm 2015 đến nay không được tham dự. 

-   n động viên phải mặc đồng phục, áo có in tên đ n vị, mang giày vớ.  

- Thẻ học sinh, sinh viên (có giá trị đến hết năm học 2015-2016) 

 II. ĐIỀU KIỆN THAM GIA: 

- Danh sách đăng ký (theo mẫu) có xác nh n của Thủ trưởng đ n vị. 

- Đ n vị, cá nhân bỏ cuộc, BTC sẽ gởi thông báo về đ n vị. 

- Chỉ khiếu nại về mặt nhân sự trƣớc khi thi đấu, trong và sau khi thi đấu chỉ 

được khiếu nại về mặt chuyên môn. Khi bị khiếu nại nếu v n động viên không 

xuất trình ngay được các giấy tờ qui định thì sẽ không được thi đấu.  

III. NỘI DUNG THI ĐẤU: 

- Nội dung thi đấu: Cá nhân: Nữ: Chạy 100m; Nam: Chạy 100m. 

- Số lƣợng đăng ký: Mỗi đ n vị cử ít nhất 01  Đ  ( tối đa là 05  Đ ) cho nội 

dung thi đấu cá nhân trên. 

- Số đeo: Do Ban Tổ chức giải trang bị.  Đ  phải xuất phát bằng bàn đạp. 

- Cách xếp hạng: Cá nhân: vàng, bạc, đồng…. Nếu thành tích cá nhân từng môn 

của các  Đ  bằng nhau thì  Đ  có độ tuổi nhỏ h n được xếp trên (căn cứ theo 

ngày, tháng, năm sinh). Khi thi đấu  Đ  phải mặc trang phục thể thao và mang 

giày thể thao, những  Đ  không theo đúng quy định sẽ không được thi đấu. 

IV. THỂ THỨC THI ĐẤU: 

            Giải được thi đấu theo lu t thi đấu của Liên đoàn điền kinh  iệt Nam hiện 

hành.  

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU: 

- Thời gian thi đấu: theo lịch bốc thăm 

- Trong ngày thi đấu, các đ n vị dự thi đến đúng giờ, đ n vị đến trễ sau 15 phút 

sẽ bị xử thua. 

- Giờ có mặt: trước 30 phút diễn ra tr n đấu đầu ngày. Các đ n vị đấu tr n sau 

sắp xếp đến sớm để khi tr n đấu trước kết thúc sẽ bắt đầu ngay do thời gian hạn 

hẹp.  

- Địa điểm: Thi đấu tại trường THPT chuyên NK TDTT Nguyễn Thị Định. Địa 

chỉ: số 215 Đường 41, Phường 16, Qu n 8, TP.HCM. 

VI. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ: 

- Trong trường hợp cần thiết Ban tổ chức sẽ bổ sung những điều khoản chưa ghi 

trong bảng Điều lệ này. 



 

- Chỉ có Ban tổ chức mới được quyền thay đổi Điều lệ giải. 

VIII. KINH PHÍ - GIẢI THƢỞNG:  

- Kinh phí của Sở GD&DT TP.HCM. Ban tổ chức sẽ chi kinh phí trọng tài và 

giải thưởng;  

- Giải thưởng: Trao giải nhất - nhì – ba - tư cho mỗi nội dung thi đấu. 

- Các đ n vị dự giải có trách nhiệm bồi dưỡng và tạo điều kiện cho v n động 

viên của đ n vị tham dự giải.       
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SỞ GIÁO DỤC  À ĐÀO TẠO                    CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

    

 

DANH SÁCH VẬN ĐỘNG VIÊN THAM DỰ HỘI THAO  

KHỐI CAO ĐẲNG - TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP TRỰC THUỘC  

MÔN KÉO CO 
(Đính kèm văn bản số:611/KH-GDĐT -HSSV ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh) 

 

Tên đ n vị:................................................................................................................................................................................................  

Màu áo:........................Huấn luyện viên: ...........................................................................Số điện thoại liên lạc: .................................. 

Trưởng Đoàn:........................................................................ Số điện thoại liên lạc: ..............................Tổng số Kg tất cả  Đ :.......... 

 

STT HÌNH HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ NĂM SINH/ CÂN NẶNG GHI 

CHÚ NAM NỮ 

1       

2       

3       

4       

  
Ghi chú: Khi nộp danh sách đăng ký phải kèm theo ảnh VĐV đã dán (có đóng dấu giáp lai) và các hồ sơ liên quan. 

Phần cam kết: Sau khi xem xét Điều lệ giải, đơn vị: ......xin đăng ký danh sách trên và chịu trách nhiệm về các VĐV này đúng theo quy 

định của Ban tổ chức 

            

                Ngày         tháng         năm 2016 
Thủ trƣởng đơn vị                      Chứng nhận y tế                                              Lãnh đội 
(Ký tên, đóng dấu) 
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SỞ GIÁO DỤC  À ĐÀO TẠO                    CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

    

 

DANH SÁCH VẬN ĐỘNG VIÊN THAM DỰ HỘI THAO  

KHỐI CAO ĐẲNG - TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP TRỰC THUỘC  

MÔN BÓNG CHUYỀN 
(Đính kèm văn bản số:611/KH-GDĐT -HSSV ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh) 

 

Tên đ n vị:................................................................................................................................................................................................  

Màu áo:........................Huấn luyện viên: ...........................................................................Số điện thoại liên lạc: .................................. 

Trưởng Đoàn:........................................................................ Số điện thoại liên lạc: .............................. 

  

STT HÌNH HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ NĂM SINH GHI CHÚ 

1      

2      

3      

4      

  
Ghi chú: Khi nộp danh sách đăng ký phải kèm theo ảnh VĐV đã dán (có đóng dấu giáp lai) và các hồ sơ liên quan. 

Phần cam kết: Sau khi xem xét Điều lệ giải, đơn vị: ......xin đăng ký danh sách trên và chịu trách nhiệm về các VĐV này đúng theo quy 

định của Ban tổ chức 

            

                Ngày         tháng         năm 2016 
Thủ trƣởng đơn vị                      Chứng nhận y tế                                              Lãnh đội 
(Ký tên, đóng dấu) 
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SỞ GIÁO DỤC  À ĐÀO TẠO                    CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

    

 

DANH SÁCH VẬN ĐỘNG VIÊN THAM DỰ HỘI THAO  

KHỐI CAO ĐẲNG - TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP TRỰC THUỘC  

MÔN BÓNG ĐÁ MINI NAM 
(Đính kèm văn bản số:611/KH-GDĐT -HSSV ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh) 

 

Tên đ n vị:................................................................................................................................................................................................  

Màu áo:........................Huấn luyện viên: ...........................................................................Số điện thoại liên lạc: .................................. 

Trưởng Đoàn:........................................................................ Số điện thoại liên lạc: .............................. 

  

STT HÌNH HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ NĂM SINH GHI CHÚ 

1      

2      

3      

4      

  
Ghi chú: Khi nộp danh sách đăng ký phải kèm theo ảnh VĐV đã dán (có đóng dấu giáp lai) và các hồ sơ liên quan. 

Phần cam kết: Sau khi xem xét Điều lệ giải, đơn vị: ......xin đăng ký danh sách trên và chịu trách nhiệm về các VĐV này đúng theo quy 

định của Ban tổ chức 

            

                Ngày         tháng         năm 2016 
Thủ trƣởng đơn vị                      Chứng nhận y tế                                              Lãnh đội 
(Ký tên, đóng dấu) 
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SỞ GIÁO DỤC  À ĐÀO TẠO                    CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

    

 

DANH SÁCH VẬN ĐỘNG VIÊN THAM DỰ HỘI THAO  

KHỐI CAO ĐẲNG - TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP TRỰC THUỘC  

MÔN CẦU LÔNG 
(Đính kèm văn bản số:611/KH-GDĐT -HSSV ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh) 

 

Tên đ n vị:................................................................................................................................................................................................  

Huấn luyện viên: ...........................................................................Số điện thoại liên lạc: ....................................................................... 

Trưởng Đoàn:........................................................................ Số điện thoại liên lạc: .............................................................................. 

  

STT 

 

HỌ VÀ TÊN NĂM 

SINH 
ĐĂNG KÝ NỘI DUNG THI ĐẤU 

ĐÔI 

NAM NỮ 
GHI CHÚ ĐƠN 

NAM 

ĐÔI 

NAM 

ĐƠN 

NỮ 

ĐÔI 

NỮ 

1         

2         

3         

4         

  
Ghi chú: Khi nộp danh sách đăng ký phải kèm theo ảnh VĐV đã dán (có đóng dấu giáp lai) và các hồ sơ liên quan. 

Phần cam kết: Sau khi xem xét Điều lệ giải, đơn vị: ......xin đăng ký danh sách trên và chịu trách nhiệm về các VĐV này đúng theo quy 

định của Ban tổ chức 

- Để BTC tiện làm tổng hợp danh sách đăng ký thi đấu. Các lãnh đội ghi hết tên VĐV nam trước, VĐV nữ sau. Rồi đánh dấu nội dung thi 

đấu cho VĐV mình sau.          

                Ngày         tháng         năm 2016 

Thủ trƣởng đơn vị                      Chứng nhận y tế                                              Lãnh đội 
(Ký tên, đóng dấu) 
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 SỞ GIÁO DỤC  À ĐÀO TẠO                    CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

    

 

DANH SÁCH VẬN ĐỘNG VIÊN THAM DỰ HỘI THAO  

KHỐI CAO ĐẲNG - TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP TRỰC THUỘC  

MÔN BƠI LỘI 
(Đính kèm văn bản số:611/KH-GDĐT -HSSV ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh) 

 

Tên đ n vị:................................................................................................................................................................................................  

Huấn luyện viên: ...........................................................................Số điện thoại liên lạc: ....................................................................... 

Trưởng Đoàn:........................................................................ Số điện thoại liên lạc: .............................................................................. 

  

STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH 50m NỮ 50m NAM KÝ TÊN ĐỦ SỨC 

KHỎE THI ĐẤU (1) (2) 

1      

2      

3      

4      

  
Ghi chú: Khi nộp danh sách đăng ký phải kèm theo ảnh VĐV đã dán (có đóng dấu giáp lai) và các hồ sơ liên quan. 

Phần cam kết: Sau khi xem xét Điều lệ giải, đơn vị: ......xin đăng ký danh sách trên và chịu trách nhiệm về các VĐV này đủ sức khỏe tham 

dự và đúng theo quy định của Ban tổ chức 

            

                Ngày         tháng         năm 2016 
Thủ trƣởng đơn vị                      Chứng nhận y tế                                              Lãnh đội 
(Ký tên, đóng dấu) 
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 SỞ GIÁO DỤC  À ĐÀO TẠO                    CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

    

  

DANH SÁCH VẬN ĐỘNG VIÊN THAM DỰ HỘI THAO  

KHỐI CAO ĐẲNG - TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP TRỰC THUỘC  

MÔN ĐIỀN KINH 
(Đính kèm văn bản số:611/KH-GDĐT -HSSV ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh) 

 

Tên đ n vị:................................................................................................................................................................................................  

Huấn luyện viên: ...........................................................................Số điện thoại liên lạc: ....................................................................... 

Trưởng Đoàn:........................................................................ Số điện thoại liên lạc: .............................................................................. 

 

STT HỌ VÀ TÊN NĂM 

SINH 

100m 

NỮ 

100m 

NAM 

(1) (2) 

          

          

          

          

  

           Ghi chú: Khi nộp danh sách đăng ký phải kèm theo ảnh VĐV đã dán (có đóng dấu giáp lai) và các hồ sơ liên quan. 

Phần cam kết: Sau khi xem xét Điều lệ giải, đơn vị: .......................xin đăng ký danh sách trên và chịu trách nhiệm về các VĐV này đúng 

theo quy định của Ban tổ chức. 

                         

                Ngày         tháng         năm 2016 
Thủ trƣởng đơn vị                      Chứng nhận y tế                                              Lãnh đội 
(Ký tên, đóng dấu) 

 


